
                                                                              ĐỐI TƯỢNG : CNĐD Y1 LẦN : 1  

1. Thời gian : 09h15 Thứ 07 ngày 19 tháng 04 năm 2025

2. Địa điểm : Tầng 5 Nhà B - Phân Hiệu Thanh Hóa

CHÚ Ý : 

STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp Tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 2450220114 NGUYỄN QUỲNH TRANG CNĐD Y1 Tổ 07 B.504 09h15

2 2450220091 HÀ KIM QUÝ CNĐD Y1 Tổ 07 B.504 09h15

3 2450220042 KIỀU THU HÀ CNĐD Y1 Tổ 07 B.504 09h15

4 2450220124 VŨ THỊ CẨM VÂN CNĐD Y1 Tổ 07 B.504 09h15

5 2450220006 NGUYỄN THỊ VÂN ANH CNĐD Y1 Tổ 07 B.504 09h15

6 2450220031 ĐỖ THỊ THU HOÀI CNĐD Y1 Tổ 07 B.504 09h15

7 2450220079 NGUYỄN THỊ MINH NGỌC CNĐD Y1 Tổ 07 B.504 09h15

8 2450220037 PHẠM KHÁNH HUYỀN CNĐD Y1 Tổ 08 B.504 09h15

9 2450220118 VŨ THỊ ÁNH TUYẾT CNĐD Y1 Tổ 08 B.504 09h15

10 2450220087 CỒ THỊ PHƯƠNG CNĐD Y1 Tổ 08 B.504 09h15

11 2450220033 LƯỜNG THỊ HUYỀN CNĐD Y1 Tổ 08 B.504 09h15

12 2450220084 VŨ THỊ QUỲNH NHƯ CNĐD Y1 Tổ 08 B.504 09h15

13 2450220015 ĐẬU VĂN CÔNG CNĐD Y1 Tổ 08 B.504 09h15 KĐĐK

14 2450220061 TRỊNH PHÚC TUẤN KIỆT CNĐD Y1 Tổ 08 B.504 09h15

15 2450220059 NGUYỄN NGỌC KHÁNH CNĐD Y1 Tổ 08 B.504 09h15

16 2450220019 LÊ THỊ DUYÊN CNĐD Y1 Tổ 08 B.504 09h15

17 2450220010 VŨ QUỲNH ANH CNĐD Y1 Tổ 08 B.504 09h15

18 2450220043 NGUYỄN NGỌC HÀ CNĐD Y1 Tổ 09 B.504 09h15

19 2450220056 HOÀNG MINH HẰNG CNĐD Y1 Tổ 09 B.504 09h15

20 2450220095 NGUYỄN THỊ THU THÙY CNĐD Y1 Tổ 09 B.504 09h15

21 2450220074 NGUYỄN TRÀ MY CNĐD Y1 Tổ 09 B.504 09h15

22 2450220121 TRẦN ANH TÀI CNĐD Y1 Tổ 09 B.504 09h15

23 2450220036 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN CNĐD Y1 Tổ 09 B.504 09h15

24 2450220076 LÒ THANH NGUYỆT CNĐD Y1 Tổ 09 B.504 09h15
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25 2450220052 TRƯƠNG THỊ HƯỜNG CNĐD Y1 Tổ 09 B.504 09h15

26 2450220003 NGUYỄN PHAN ANH CNĐD Y1 Tổ 09 B.504 09h15

27 2450220123 LÊ THỊ KHÁNH VÂN CNĐD Y1 Tổ 10 B.504 09h15

28 2450220068 PHẠM TRÀ LINH CNĐD Y1 Tổ 10 B.504 09h15

29 2450220111 MAI THỊ TRANG CNĐD Y1 Tổ 10 B.504 09h15

30 2450220086 NGUYỄN THỊ PHÓNG CNĐD Y1 Tổ 10 B.504 09h15

31 2450220097 NGUYỄN THỊ THANH THÚY CNĐD Y1 Tổ 10 B.504 09h15

32 2450220075 TRỊNH THỊ MÙI CNĐD Y1 Tổ 10 B.504 09h15

33 2450220034 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN CNĐD Y1 Tổ 10 B.504 09h15

34 2450220109 LÊ THÙY TRANG CNĐD Y1 Tổ 10 B.504 09h15

35 2450220030 LÊ THỊ MAI HOA CNĐD Y1 Tổ 10 B.504 09h15

36 2450220067 NGUYỄN KHÁNH LINH CNĐD Y1 Tổ 07 B.503 09h15

37 2450220051 VŨ QUỲNH HƯƠNG CNĐD Y1 Tổ 07 B.503 09h15

38 2450220035 NGUYỄN THỊ THẢO HUYỀN CNĐD Y1 Tổ 07 B.503 09h15

39 2450220004 NGUYỄN PHÚC BẢO ANH CNĐD Y1 Tổ 07 B.503 09h15

40 2450220044 TRỊNH NGỌC HÀ CNĐD Y1 Tổ 07 B.503 09h15

41 2450220077 LÊ THỊ NGÂN CNĐD Y1 Tổ 07 B.503 09h15 KĐĐK

42 2450220080 ĐỖ THỊ THẢO NHI CNĐD Y1 Tổ 08 B.503 09h15

43 2450220108 HOÀNG THỊ QUỲNH TRANG CNĐD Y1 Tổ 08 B.503 09h15

44 2450220023 LÊ THỊ KIM GIANG CNĐD Y1 Tổ 08 B.503 09h15

45 2450220096 TRỊNH NHƯ THÙY CNĐD Y1 Tổ 08 B.503 09h15

46 2450220047 NGUYỄN ĐỖ VIỆT HƯNG CNĐD Y1 Tổ 08 B.503 09h15

47 2450220028 NGUYỄN TRUNG HIẾU CNĐD Y1 Tổ 08 B.503 09h15 KĐĐK

48 2450220013 NGHIÊM QUỲNH CHI CNĐD Y1 Tổ 08 B.503 09h15

49 2450220106 NGUYỄN ĐỨC THẮNG CNĐD Y1 Tổ 08 B.503 09h15

50 2450220100 NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG CNĐD Y1 Tổ 08 B.503 09h15

51 2450220012 LƯƠNG PHƯƠNG CHI CNĐD Y1 Tổ 09 B.503 09h15

52 2450220064 BÙI THỊ PHƯƠNG LINH CNĐD Y1 Tổ 09 B.503 09h15

53 2450220090 NGUYỄN THỊ THU QUYÊN CNĐD Y1 Tổ 09 B.503 09h15

54 2450220070 LẠI THỊ BÍCH LOAN CNĐD Y1 Tổ 09 B.503 09h15

55 2450220053 CHU THỊ HẠNH CNĐD Y1 Tổ 09 B.503 09h15

56 2450220027 ĐÀO TRUNG HIẾU CNĐD Y1 Tổ 09 B.503 09h15

57 2450220060 QUÀNG CHÍ KIÊN CNĐD Y1 Tổ 10 B.503 09h15

58 2450220081 NGUYỄN THỊ YẾN NHI CNĐD Y1 Tổ 10 B.503 09h15

59 2450220038 PHẠM MINH HUYỀN CNĐD Y1 Tổ 10 B.503 09h15

60 2450220058 NGUYỄN THU HẰNG CNĐD Y1 Tổ 10 B.503 09h15



61 2450220014 DOÃN THỊ MINH CHÂU CNĐD Y1 Tổ 10 B.503 09h15

62 2450220099 NGUYỄN THANH THƯ CNĐD Y1 Tổ 10 B.503 09h15

63 2450220025 TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG CNĐD Y1 Tổ 10 B.503 09h15

64 2450220040 TRẦN THỊ THU HUẾ CNĐD Y1 Tổ 10 B.503 09h15

65 2450220125 NGUYỄN THANH XUÂN CNĐD Y1 Tổ10 B.503 09h15

66 2450220072 PHẠM THỊ LÝ CNĐD Y1 Tổ 07 B.502 09h15

67 2450220115 HOÀNG THỊ HOA TRÀ CNĐD Y1 Tổ 07 B.502 09h15

68 2450220024 NGUYỄN HƯƠNG GIANG CNĐD Y1 Tổ 07 B.502 09h15

69 2450220128 NGUYỄN HOÀNG NGỌC ÁNH CNĐD Y1 Tổ 07 B.502 09h15

70 2450220063 BÙI MẠNH LINH CNĐD Y1 Tổ 07 B.502 09h15

71 2450220022 NGUYỄN ĐĂNG DƯƠNG CNĐD Y1 Tổ 07 B.502 09h15

72 2450220117 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG CNĐD Y1 Tổ 07 B.502 09h15 KĐĐK

73 2450220082 PHẠM THỊ YẾN NHI CNĐD Y1 Tổ 07 B.502 09h15

74 2450220057 NGUYỄN THU HẰNG CNĐD Y1 Tổ 08 B.502 09h15

75 2450220049 ĐỖ THỊ XUÂN HƯƠNG CNĐD Y1 Tổ 08 B.502 09h15

76 2450220102 DƯƠNG THANH THẢO CNĐD Y1 Tổ 08 B.502 09h15

77 2450220007 PHẠM THỊ NGỌC ANH CNĐD Y1 Tổ 09 B.502 09h15

78 2450220039 LƯƠNG THỊ HUẾ CNĐD Y1 Tổ 09 B.502 09h15

79 2450220048 CAO THỊ THU HƯƠNG CNĐD Y1 Tổ 09 B.502 09h15

80 2450220078 NGUYỄN TRẦN BẢO NGÂN CNĐD Y1 Tổ 09 B.502 09h15

81 2450220083 TRỊNH THU NHUẦN CNĐD Y1 Tổ 09 B.502 09h15

82 2450220119 VŨ ĐÌNH ANH TUẤN CNĐD Y1 Tổ 09 B.502 09h15

83 2450220131 HỒ SĨ ĐẠT CNĐD Y1 Tổ 09 B.502 09h15

84 2450220105 HÀ THỊ THẮM CNĐD Y1 Tổ 09 B.502 09h15

85 2450220071 VŨ TÙNG LÂM CNĐD Y1 Tổ 09 B.502 09h15

86 2450220130 TRẦN THỊ NGỌC ÁNH CNĐD Y1 Tổ 09 B.502 09h15

87 2450220101 VŨ THỊ HOÀI THƯƠNG CNĐD Y1 Tổ 10 B.502 09h15

88 2450220089 TRẦN NGỌC KIM PHỤNG CNĐD Y1 Tổ 10 B.502 09h15

89 2450220116 ĐINH XUÂN TRƯỜNG CNĐD Y1 Tổ 10 B.502 09h15

90 2450220120 PHẠM VIỆT TÀI CNĐD Y1 Tổ 10 B.502 09h15

91 2450220005 NGUYỄN QUỲNH ANH CNĐD Y1 Tổ 10 B.502 09h15

92 2450220103 LƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO CNĐD Y1 Tổ 10 B.502 09h15

93 2450220066 LÊ THỊ LINH CNĐD Y1 Tổ 10 B.502 09h15


